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Toán 

Dự kiến kiểm tra tuần 18 

(Ngày 7/1/2025) 

 

1. Số và các phép tính 

- Đọc, viết hỗn số, số thập phân. 

- So sánh các số thập phân 

- Làm tròn số thập phân  

- Các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân 

- Tính giá trị biểu thức, áp dụng các tính chất của các phép tính 

để tính bằng cách thuận tiện nhất. 

2. Đo lường 

- Các số đo đại lượng đã học (đo độ dài, diện tích, khối lượng) 

- Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. 

3. Giải bài toán có lời văn: 

- Tìm số trung bình cộng. 

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 

- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó 

- Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc 

- Giải toán về tỉ số phần trăm 

- Giải toán liên quan đến tỉ lệ bản đồ 

- Các bài toán có lời văn liên quan đến đo đại lượng, các phép 

tính cộng/trừ/nhân/ chia đã học. 

 

Tiếng Việt 

Dự kiến kiểm tra tuần 18 

(Ngày 8/1/2025) 

 

1. Đọc – hiểu 

- Đọc bài đọc - hiểu theo các chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng 

Việt 5 - Tập 1 và trả lời câu hỏi về: 

+ Nội dung bài đọc. 

+ Kiến thức phân môn Luyện từ và câu. 

2. Luyện từ và câu: Ôn tập các kiến thức về 

- Danh từ, động từ, tính từ. 

- Các thành phần câu (Trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ) 

- Đại từ (Đại từ xưng hô, đại từ nghi vấn, đại từ thay thế) 

- Từ đồng nghĩa 

- Từ đa nghĩa (Nghĩa gốc, nghĩa chuyển) 

- Tác dụng của dấu gạch ngang 

- Biện pháp điệp từ, điệp ngữ 

- Kết từ 

3. Văn viết 

Ôn lại các dạng bài văn đã học: 

- Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách 

- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện 

- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ 

- Đoạn văn giới thiệu về nhân vật trong một bộ phim hoạt hình.  

* Yêu cầu: Viết đúng nội dung, diễn đạt rõ ràng, có ý sáng tạo. 

Trình bày đúng bố cục đoạn văn gồm 3 phần: Mở đầu, triển khai, 

kết thúc. 



 

Khoa học 

Lịch sử và Địa lí 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

 

- Ôn tập theo đề cương 

 

Đạo đức 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 
- Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

 

Công nghệ 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 
 

- Ôn tập theo đề cương 

Hoạt động trải nghiệm 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 
- Đánh giá trong quá trình học tập của học sinh 

Tiếng Anh 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

 

I. Nội dung ôn tập 

- Từ bài 1 đến bài 5 

- HS ôn tập kỹ phần từ vựng và cấu trúc câu. 

II. Các dạng bài tập 

1. Kĩ năng nghe 

- Nghe và khoanh tròn tranh phù hợp 

- Nghe và điền vào chỗ trống 

- Nghe câu hỏi và khoanh tròn câu trả lời phù hợp 

2. Kĩ năng đọc 

- Khoanh tròn từ khác loại 

- Nhìn tranh, khoanh tròn câu trả lời phù hợp 

3. Kĩ năng viết 

- Sắp xếp các chữ cái để thành từ hoàn chỉnh 

- Chọn từ đúng và điền vào chỗ trống 

- Sắp xếp các từ tạo thành câu hoàn chỉnh. 

(Đề cương ôn tập kèm theo) 

Tin học 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 
 

* CT GDPT 2018 ôn tập: 

- Em có thể làm gì với máy tính, tìm kiếm thông tin trên website, 

bản quyền nội dung thông tin. 

- Thực hành định dạng kí tự và bố trí hình ảnh trong văn bản. 

* CT IC3 Spark GS6 ôn tập: 

- Ôn tập căn bản về công nghệ, công dân số, quản lí thông tin. 

Mỹ thuật 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

- Hoàn thành bài 1 đến bài 7 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   
 

Âm nhạc 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 
 

- Thuộc lời ca, hát đúng giai điệu 2 bài hát: Chim sơn ca; Bay 

vào tương lai. 

- Đọc nhạc bài số 1, số 2. 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   

Thể dục 
Tuần 16  theo Thời khóa biểu  

( từ 23/12 đến 27/12/2024) 

- Ôn bài thể dục với hoa 

- Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập của học sinh   

Kính mong quý phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con học tập, 

đảm bảo sức khỏe để đạt kết quả tốt. 

 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng12 năm 2024 

              Tổ chuyên môn khối 5 

 


